Tuần 25

Tiết 45

ÔN TẬP 

A) Kiến thức cơ bản - Các em nắm các trọng tâm sau đây:

       Bài 35: KHÁI QUÁT CHÂU MĨ

1. Một lãnh thổ rộng lớn.

- Phía Bắc : Bắc Băng Dương

- Phía Đông : Đại Tây Dương

- Phía Tây : Thái Bình Dương.

-Diện tích : 42 triệu km²
- Một lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.

2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng.

- Trước TK XVI có người Exkimô và người Anhđiêng thuộc chủng tộc Môngôlôit sinh sống .
- Từ TK XVI 
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 XX  có đầy đủ các chủng tộc chính trên TG.

- Các chủng tộc chính ở Châu Mỹ đã hoà huyết tạo nên thành phần người lai.

Bài 36: THIÊN NHIÊN BẮC MĨ
   1. Các khu vực địa hình.

- Có ba khu vực địa hình khác nhau.

+. Hệ thống Coóc-đi-e.

+. Miền đồng bằng ở giữa.

+. Miền núi già và sơn nguyên ở phía Đông.

- Địa hình kéo dài theo chiều kinh tuyến.

2. Sự phân hóa khí hậu.

- Sự phân hoá khí hậu theo chiều Bắc – Nam và theo chiều Tây- Đông.

 - Từ cực Bắc đến vĩ tuyến 15 độ B (Khí hậu hàn đới, ôn đới, nhiệt đới)

- Trong mỗi đới khí hậu lại có sự phân hóa theo chiều Tây- Đông.

- Sự phân hoá theo độ cao thể hiện ở miền núi trẻ Cóoc-đie.

Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ

1. Sự phân bố dân cư.

- Dân số : 415,1 triệu người.

- Mật Độ trung bình vào loại thấp 20 người/ Km².

- Phân bố dân cư không đều.

- Mật độ dân số có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây và phía Đông.

- Hơn ¾ dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị.

2. Đặc điểm đô thị hóa.
- Phần lớn các thành phố tập trung ở phía nam Hồ Lớn và ven  Đại Tây Dương.

- Vào sâu nội địa đô thị nhỏ và thưa .

- Gần đây sự xuất hiện nhiều thành phố mới ở miền Nam và Duyên hải TBD đã dẫn tới sự phân bố lại dân cư Hoa Kì.

                                                    Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

1. Nông nghiệp :

a. Điều kiện.

- Các điều kiện tự nhiên thuận lợi.

- Có trình độ KHKT tiên tiến.

- Các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại.

b. Đặc điểm.

 - Nền nông nghiệp phát triển mạnh đạt trình độ cao.

 - Nền nông nghiệp hàng hóa phát triển với quy mô lớn.

 - Ít sử dụng lao động, sản xuất ra khối lượng hàng hóa cao, năng suất lao động rất lớn.

- Sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa chiếm vị trí hàng đầu thế giới.

=> Nền nông nghiệp tiên tiến.

2. Công nghiệp BM chiếm hàng đầu thế giới.

a. Sự phân bố công nghiệp Bắc Mĩ.

-Phân bố tập trung: - Phía nam Hồ lớn. -Phía nam ven TBD- Thủ đô Mêhicô- Các TP ven vịnh Mêhicô.

b. Công nghiệp Bắc Mĩ  đạt trình độ cao.

- Hoa Kì có nền công nghiệp đứng đầu thế giới.

- Ngành hàng không vũ trụ phát triển mạnh mẽ.
3. Dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế.

 - Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GDP.

(Canađa và Mê-hi-cô 68%, Hoa Kì 72%)

4. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ ( NAFTA)

- Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

- Chuyển giao công nghệ, tận dụng nguồn nhân lực và nguồn nguyên lệu ở Mê-hi-cô. 

- Tập trung phát triển các ngành công nghệ kỹ thuật cao ở Hoa Kỳ , Canada.

- Mở rộng thị trường nội địa , thế giới…

BÀI 40: HS TỰ HỌC- LÀM VÔ VỞ
Bài 41: THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ

1. Khái quát tự nhiên.

  Diện tích: hơn 2,5 triệu Km² 

a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti .

- Phần lớn nằm trong MT nhiệt đới, có gió tín phong Đông Nam thường xuyên thổi.

 + Eo đất Trung Mĩ : nơi tận cùng của dãy Coóc đie. 

 + Quần đảo Ăngti : gồm vô số đảo quanh biển Caribê. 

- Khí hậu – Thực vật có sự phân hoá theo hướng Đông – Tây.

b. Khu vực Nam Mĩ : có 3 dạng địa hình:
- Phía tây:  Hệ thống núi trẻ An-đét:

+ Đây là miền núi trẻ, cao và đồ sộ nhất Châu Mĩ. 

+ Độ cao trung bình 3000 
[image: image2.wmf]Þ

 5000m.

- Ở giữa:  Các đồng bằng rộng lớn.

- Phía đông: Các sơn nguyên.
2. Sự phân hóa tự nhiên.

 a. Khí hậu: 

- Có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất do đặc điểm của vị trí và địa hình khu vực.
- Khí hậu phân hoá theo chiều từ Bắc 
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  Nam, từ Đông 
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  Tây, từ thấp 
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  cao .

b. Các đặc điểm khác nhau của môi trường tự nhiên.

- Rừng xích đạo phân bố ở Đồng bằng A-ma-dôn.

- Rừng rậm nhiệt đới phân bố phía đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti.

- Rừng thưa và xa van phân bố phía Tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti.
- Thảo nguyên Pampa phân bố đồng bằng Pam-pa.

Bài 43: DÂN CƯ- XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

1. Dân cư.

- Phần lớn là người lai có nền văn hóa La-tinh độc đáo do sự kết hợp từ  3 dòng văn hóa : Anhđiêng, Phi và Âu .

 - Dân cư phân bố không đều.

 - Chủ yếu : tập trung ở ven biển, cửa sông  và trên các cao nguyên.

 - Thưa thớt ở càc vùng trong nội địa.
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  Sự phân bố dân cư phụ thuộc vào điều kiện khí hậu , địa hình ..
2. Đô thị hóa.

- Tốc độ đô thị hóa đứng đầu thế giới.

- Đô thị mang tính chất tự phát.

- Quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ cao.
Bài 44: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ

1. Nông nghiệp Trung và Nam Mĩ:

a. Các hình thức sử dụng trong nông nghiệp:

Có 2 hình thức: 

- Tiểu điền trang.

- Đại điền trang.

- Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý.

- Nền nông nghiệp của nhiều nước còn lệ thuộc vào nước ngoài.
b. Các ngành nông nghiệp.

- Trồng trọt : mang tính chất độc canh

- Chăn nuôi : Một số nước phát triển chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn.

2. Công nghiệp Trung và Nam Mĩ

- Phân bố công nghiệp không đều.

- Các ngành công nghiệp chủ yếu : Khai thác khoáng sản, sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm để xuất khẩu.

- Một số nước công nghiệp mới, có kinh tế phát triển nhất khu vực.

3. Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn.

- Rừng có nhiều tài nguyên khoáng sản .

- Khai thác rừng A-ma-dôn góp phần phát triển kinh tế

- Vấn đề môi trường cần quan tâm : Hủy hoại môi trường, ảnh hưởng xấu tới khí hậu của khu vực và toàn cầu.

4. Khối kinh tế Méc-cô-xua.

- Thành lập 1994 (gồm các nước: Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-guay, Pa-ra-guay, Chi-lê, Bô-li-vi-a)

- Mục tiêu : Tăng cường quan hệ thương mại giữa các nươ, thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.

- Thành tựu : Việc tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối đã góp phần làm tăng cường thịnh vượng của các thành viên.

B. Kỹ năng :

- Xem các câu trong tập bản đồ địa lí 7 ( Trang của Châu Mĩ )

- Xem lại vẽ biểu đồ hình cột.
Dặn dò : HS XEM VÀ LÀM BÀI 40 VÀO VỞ.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !!
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